ÔN TẬP TUẦN 22

Họ và tên: ……………………………………….. ………..  Lớp: 5….

I.  TOÁN

Bài 1:  Điền số thích hợp vào ô trống:

	Hình hộp chữ nhật
	(1)
	(2)
	(3)

	Chiều dài
	5cm
	0,8m
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dm

	Chiều rộng
	2cm
	0,3m
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dm

	Chiều cao
	3cm
	0,5m
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dm

	Chu vi mặt đáy
	
	
	

	Diện tích xung quanh
	
	
	

	Diện tích toàn phần
	
	
	


Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

	Hình lập phương
	(1)
	(2)
	(3)

	Cạnh
	6 cm
	
	

	Diện tích một mặt
	
	49 m2
	

	Diện tích xung quanh
	
	
	

	Diện tích toàn phần
	
	
	486 dm2



Bài 3. Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 256 m2. Tính diện tích toàn phần của hình lập phương đó.
Bài giải:

Bài 4. Một chiếc hộp hình hộp chữ nhật có kích thước bên trong là : Chiều dài 2m, chiều rộng 1,5 m, chiều cao 10 dm. Tính diện tích cần sơn cả bên trong và bên ngoài của hộp.
Bài giải:

Bài 5: Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong của một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75cm, chiều rộng 43cm, chiều cao 28cm (thùng có nắp).

a) Tính diện tích cần sơn?

.....................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................

b) Cứ mỗi m2 thì sơn hết 32000 đồng. Tính số tiền sơn cái hộp đó?

.....................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................
Bài 6: Người ta đóng một thùng gỗ hình lập phương có cạnh 4,5dm.

a)Tính diện tích gỗ để đóng chiếc thùng đó?

b) Tính tiền mua gỗ, biết cứ 10 dm2có giá 45000 đồng.

.....................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................
II. Tiếng Việt
Bài 1: Gạch chân vào cặp Quan hệ từ nối các vế câu trong các câu ghép sau:

a/ Nếu thời tiết thuận lợi thì lúa rất tốt.

b/ Nếu trời trở rét thì con phải mặc ấm.

c/ Giá tôi chăm học thì chắc chắn tôi sẽ được học sinh giỏi.

d/ Nếu như trời mưa thì lớp ta hoãn đi cắm trại.

Bài 2. Điền vào chỗ trống một vế câu để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản:
1. Dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn nhưng

2. Tuy hàng xóm đã cùng nhau giúp đỡ nhưng

3. nhưng những chiến sĩ vẫn bám biển để bảo vệ vùng trời tổ quốc.
Bài 3: Hãy viết một bài văn kể lại câu chuyện cổ tích mà em yêu thích.
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